
 • Dịch vụ Khách hàng
 • Dịch vụ Tư vấn và Sức khỏe Tâm thần
 • Phát triển Khi còn Nhỏ
 • Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng
 • Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân
 • Công tác Xã hội
 • Phát triển Con người & Nghiên cứu 

Gia đình

 • Quản lý và Hỗ trợ Hành chính
 • Dịch vụ Hỗ trợ Chuyên nghiệp
 • Giảng dạy và Đào tạo

Dịch Vụ Nhân Sinh

Giáo dục và Đào tạo

+FACS Core và World of Work (WOW)

 • Dịch vụ Đối ngoại
 • Quản trị
 • Dịch vụ Pháp lý
 • Lập Kế hoạch
 • Quản lý Công và Hành 

chính Công
 • Quy chế
 • Doanh thu và Thuế

Chính phủ và Hành 
chính Công

 • Dịch vụ Quản lý Tình huống Khẩn 
cấp

 • Dịch vụ Hành pháp
 • Khoa học về Lửa
 • An ninh và Dịch vụ Bảo vệ

Tư pháp Hình sự và An toàn 
Công cộng

 • Xây dựng Chung
 • Điện
 • Hệ thống Sưởi, Thông gió và
 • Điều hòa
 • Hệ thống ống nước
 • Thợ nề
 • Chế tác gỗ
 • Bảo trì Công trình

 • Vẽ và Thiết kế
 • Kiến trúc và Xây dựng/Tiền Xây 

dựng
 • Thiết kế Sản xuất

Kiến trúc và Xây dựng

Vẽ và Thiết kế

 • Chỗ ở
 • Giải trí, Vui chơi và Địa điểm 

tham quan
 • Nhà hàng, Dịch vụ Thực 

phẩm và Đồ uống
 • Đi lại và Du lịch

Khách sạn và Sản xuất 
Thực phẩm

 • Phân tích Nghiệp vụ
 • Lãnh đạo Doanh nghiệp
 • Công nghệ Thông tin về 

Kinh doanh
 • Dịch vụ Khách hàng
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Vận hành
 • Quản lý Dự án

 • Tiếp thị Kỹ thuật số
 • Tiếp thị Sự kiện
 • Tiếp thị Quốc tế
 • Tiếp thị truyền thông
 • Nghiên cứu Tiếp thị
 • Chiến lược Tiếp thị
 • Nhân viên kinh doanh Chuyên 

nghiệp

 • Kế toán
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • An ninh và Đầu tư
 • Dịch vụ Thuế

Quản lý Doanh nghiệp

Tiếp thị

Khởi nghiệp

Tài chính

 • Thiết kế và Nghệ thuật Đa phương tiện
 • Truyền thông và Liên lạc Điện tử
 • Nhà hát Kỹ thuật/Thiết kế và Công nghệ Nhà hát

Nghệ thuật Truyền thông

 • Chế tạo Sản xuất
 • Sản xuất Nội thất
 • Sản xuất Công nghiệp
 • Sản xuất, Thiết kế Đồ họa và 

Thiết kế Công nghiệp
 • Cơ điện tử
 • Hàn

Sản xuất*

 • Khoa học Sức khỏe Tổng thể
 • Sức khỏe Hành vi
 • Kỹ thuật viên Dược
 • Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp
 • Trợ lý Y tế/Phòng khám
 • Trợ lý Y tá/Nhân viên Hỗ trợ
 • Liệu pháp Vận động/Vật lý Trị liệu
 • Phương hướng Trợ lý Nha khoa

Khoa học Sức khỏe

 • Khoa học Động vật
 • Hệ thống Kinh doanh nông nghiệp
 • Sản phẩm Thực phẩm và Hệ thống Chế biến
 • Tài nguyên Thiên nhiên và Hệ thống Môi trường
 • Khoa học Thực vật
 • Năng lượng, Hệ thống Cấu trúc và Kỹ thuật

Nông nghiệp, Thực phẩm và Tài nguyên 
Thiên nhiên

Mô hình Nhóm Nghề nghiệp Colorado
đã cập nhật vào Tháng Ba, 2023

 • Lập trình
 • Hệ thống Mạng và An ninh
 • Thiết kế Web

Công nghệ Thông tin

Thiết kế Thời trang/Thiết 
kế Nội thất

 
Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ 

(ASL)

 • Thẩm mỹ
 • Tạo mẫu tóc
 • Thẩm mỹ học
 • Công nghệ Làm Móng
 • Cắt tóc

Cắt tóc và Thẩm mỹ (Dịch 
vụ Nhân sinh)

 • Kỹ thuật viên Dịch vụ Ô tô
 • Công nghệ Va chạm
 • Công nghệ Dầu Diesel
 • Xe máy và Xe thể thao
 • Thiết bị Đầm nén

 • Vận hành Hàng không (bao 
gồm cả Máy bay Không 
người lái)

 • Cơ học Hàng không (bao 
gồm cả Kỹ thuật viên Hàng 
không)

 • Hệ thống Điều khiển Hàng 
không

Vận chuyển, Phân phối và 
Hậu cần **

Hàng không

 • Kỹ thuật và Công nghệ
Kỹ thuật và Công nghệLãnh đạo Giải trí Ngoài trời

Năng lượng

*bao gồm cả Vẽ và Thiết kế
**bao gồm cả Hàng không
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và Nghệ thuật Truyền thông

Kỹ thuật, Công nghệ

Mức độ Sẵn sàng cho Đại học 
và Nghề nghiệp (PWR)

Truyền đạt: Kiến thức Truyền thông, Kiến thức Kỹ 
thuật số, Kiến thức Dữ liệu, Giao tiếp giữa các cá 
nhân

Giải quyết Vấn đề: Tư duy Phản biện và Phân tích, 
Hợp tác và Làm việc nhóm, Sáng tạo và Đổi mới, 
Thích nghi và Linh hoạt

Thành viên Cộng đồng: Sư Tham gia của Công dân, 
Nhận thức Toàn cầu và Nhận thức Văn hóa, Nhận 
thức Xã hội

Thúc đẩy Cá nhân: Tự nhận thức, Tự quản lý, Kiên 
trì và Bền bỉ, Tự Bảo vệ và Chủ động, Nhận thức 
Nghề nghiệp


